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1 17153002 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 10 9 0

2 17153006 Nguyễn Tuấn Bảo 1 7 0

3 17153003 Bùi Đình Bắc 10 9 0

4 17153017 Nguyễn Hồng Dung 10 7 0

5 16118035 Phạm Anh Dũng 10 8 0

6 17153021 Đặng Thế Duy 10 8 0

7 14118128 Nguyễn Văn Duy 1 6 0

8 17153019 Nguyễn Hoàng Dương 3.5 9 0

9 17153012 Dương Tấn Đạt 1 9 0

10 16118029 Văn Phú Đạt 10 7 0

11 15154013 Nguyễn Bình Đông 3 9 0

12 17153014 Bùi Phú Đức 1 1 0

13 17154019 Nguyễn Hữu Đức 3 5 0

14 17153016 Nguyễn Trung Đức 1 8 0

15 16137024 Tạ Trường Giang 3 9 0

16 17154024 Phạm Văn Giàu 1 3 0

17 17153026 Nguyễn Trường Hận 10 6 0

18 17153027 Lê Trung Hậu 10 7 0

19 17118034 Huỳnh Văn Hiếu 6.5 6 0

20 17154029 Phan Thanh Hiếu 3 5 0

21 17153030 Bùi Văn Hoàng 6.5 7 0

22 16118056 Lê Long Hồ 10 5 0

23 17153032 Lê Nguyễn Huy 3 7 0

24 15153027 Nguyễn Đức Huy 3 8 0

25 16154049 Nông Đình Huy 3 9 0

26 17153033 Trần Quang Huy 10 9 0

27 17154040 Phạm Văn Khang 3 7 0

28 17153034 Lê Văn Khanh 1 7 0

29 17153035 Dương Quốc Khánh 10 7 0

30 17153037 Ngô Tín Khoa 3 8 0

31 17154046 Trần Duy Khoa 3 9 0

32 17153039 Bùi Tuấn Kiên 10 7 0

33 17153040 Đặng Ngọc Lâm 10 8 0

34 17153043 Lâm Vũ Long 1 7 0

35 17153045 Nguyễn Thanh Nam 3 7 0

36 15118067 Nguyễn Hoài Nam 5 0

37 17153048 Lê Khánh Nguyên 10 7 0

38 17153049 Hoàng Đình Nhân 3 6 0
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39 17118068 Huỳnh Lê Nhân 3 7 0

40 17153051 Võ Thành Nhân 3 9 0

41 17153053 Đoàn Trần Minh Nhựt 3 6 0

42 17153054 Dương Trung Ninh 3.5 6 0

43 17153055 Trương Hoàng Phong 7 8 0

44 17153057 Nguyễn Đức Phúc 3 5 0

45 17153058 Nguyễn Hồng Phúc 10 6 0

46 16118130 Bùi Thanh Sang 10 5 0

47 17153059 Nguyễn Thanh Sơn 3 9 0

48 15118087 Nguyễn Thanh Sơn 3 5 0

49 15118088 Trần Hữu Sơn 3 9 0

50 17153060 Đoàn Hữu Tài 10 9 0

51 17153064 Kiều Văn Tấn 1 8 0

52 17153065 Phan Trọng Thái 6.5 7 0

53 16154089 Hồ Lê Quốc Thanh NA KBT 0

54 16118143 Hà Văn Thắng 3 9 0 0

55 14153050 Nguyễn Phú Thịnh NA NA 0

56 17153067 Trương Đức Thịnh 10 9 0

57 17153068 Phan Anh Thơ 10 9 0.5

58 17118113 Huỳnh Hữu Thức NA 5 0

59 16118154 Lê Xuân Tiến 10 7 0

60 17153070 Nguyễn Trọng Tiến 6.5 8 0

61 17153071 Trần Đức Tín 1 7 0

62 17153072 Nguyễn Hoàng Toán 3 7 0

63 17153075 Lê Quốc Trạng 10 7 0

64 17153076 Phạm Ngọc Triệu 10 6 0

65 15137064 Đổ Bảo Trọng 1 3 0

66 16137085 Phan Thanh Trọng 1 9 0

67 15118126 Nguyễn Minh Tuấn 3 9 0

68 16137096 Phạm Anh Tuấn 3 9 0

69 16154107 Trần Quang Tuấn 3 9 0

70 17153079 Võ Quốc Việt 10 9 0

71 16137105 Nguyễn Hữu Anh Vũ 10 6 0

72 17153080 Hoàng Thanh Vương 3 7 0

Điểm = 0.2*D1+0.1*D2+0.7*Thi+Cộng

D1 Điểm kiểm tra

D2 Điểm bài tập 
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Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Vắng, không có bài tập

Copy bài của nhau Sai số TT hoặc nộp bài trễ


